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	UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
Số:           /TTr-SNNMT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày       tháng       năm 2026



TỜ TRÌNH

Dự thảo Quyết định quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Thực hiện Điều 62 Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội  quy định “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh… xây dựng, công khai tiêu chí đặc thù của địa phương và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa thuộc phạm vi quản lý; Công điện số 34/CĐ-TTg ngày 25/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU);
Căn cứ Quyết định số 3318/QĐ-UBND ngày 20/8/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Phê duyệt đăng ký xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình dự thảo Quyết định quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn thành phố Hải Phòng, với các nội dung như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
1. Cơ sở chính trị 
- Văn bản của Trung ương: (1) Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản, trong đó yêu cầu: (i) Chú trọng chính sách nuôi trồng, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản, bảo quản, chế biến phục vụ xuất khẩu; có chính sách hỗ trợ hiện đại hoá nghề cá, cải thiện sinh kế, đào tạo nghề, tạo điều kiện cho ngư dân vươn khơi, bám biển, nâng cao cuộc sống; (ii) Bảo đảm số lượng tàu cá và cường lực khai thác phù hợp với trữ lượng nguồn lợi thuỷ sản trên các vùng biển; giám sát được 100% sản lượng thuỷ sản khai thác trên biển, tại cảng; không có sản phẩm thuỷ sản bất hợp pháp xuất khẩu ra nước ngoài; (2) Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 22/4/2024 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động và Kế hoạch của Chính phủ triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản, trong đó yêu cầu: (i) Chú trọng chính sách nuôi trồng, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản, bảo quản, chế biến phục vụ xuất khẩu; có chính sách hỗ trợ hiện đại hoá nghề cá, cải thiện sinh kế, đào tạo nghề, tạo điều kiện cho ngư dân vươn khơi, bám biển, nâng cao cuộc sống; (ii) Bảo đảm số lượng tàu cá và cường lực khai thác phù hợp với trữ lượng nguồn lợi thuỷ sản trên các vùng biển; giám sát được 100% sản lượng thuỷ sản khai thác trên biển, tại cảng; không có sản phẩm thuỷ sản bất hợp pháp xuất khẩu ra nước ngoài.

- Văn bản của địa phương: (1) Kế hoạch số 376-KH/TU ngày 05/7/2024 của Thành uỷ thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản, trong đó yêu cầu: (i) Cơ cấu lại đội tàu và cường lực khai thác phù hợp với trữ lượng: Đảm bảo số lượng tàu cá và cường lực khai thác phải phù hợp với trữ lượng nguồn lợi thủy sản trên các vùng biển; (ii) Định hướng giảm tàu và chuyển đổi nghề nghiệp, để bảo vệ nguồn lợi, kế hoạch nhấn mạnh việc giảm áp lực lên hệ sinh thái: Hỗ trợ chuyển đổi nghề, xây dựng chính sách hỗ trợ ngư dân chuyển đổi từ các nghề khai thác hải sản có ảnh hưởng lớn đến nguồn lợi, môi trường và hệ sinh thái sang các ngành nghề khác; cải thiện sinh kế: Chú trọng chính sách đào tạo nghề, hiện đại hóa nghề cá và tạo điều kiện cho ngư dân nâng cao cuộc sống thông qua các mô hình sinh kế bền vững; (iii) Phát triển bền vững ngành thủy sản: Phát triển bền vững là mục tiêu cốt lõi xuyên suốt toàn bộ kế hoạch, tập trung vào 3 trụ cột trong đó gắn với an sinh xã hội: Phát triển thủy sản phải đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội, tạo sinh kế bền vững và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của ngư dân; chiến lược dài hạn: 
Thực hiện Quyết định số 2294/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 26/01/2026 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc Phát triển thuỷ sản bền vững trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026 - 2030; Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 04/6/2024 về việc thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 22/4/2024 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động và Kế hoạch của Chính phủ triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng, trong đó yêu cầu: (i) Cơ cấu đội tàu, nghề khai thác và tổng sản lượng thủy sản khai thác phát triển phù hợp với Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050; (ii) Thực hiện lộ trình giảm số lượng tàu cá và cường lực khai thác phù hợp với trữ lượng nguồn lợi thủy sản trên các vùng biển của thành phố.
Các văn bản nêu trên đều xác định yêu cầu cơ cấu lại đội tàu khai thác thủy sản, giảm cường lực khai thác, kiểm soát tàu cá phù hợp với trữ lượng nguồn lợi thủy sản, tăng cường chống khai thác IUU và phát triển nghề cá bền vững. Đây là cơ sở chính trị quan trọng để địa phương xây dựng tiêu chí quản lý đội tàu cá phù hợp với thực tiễn.

2. Cơ sở pháp lý
- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15: Tại Điều 16 về nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân thành phố; Điều 17 về nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.
- Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15, Khoản 2 Điều 21 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp thành phố, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp thành phố
.
- Căn cứ khoản 1 Điều 62 Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh… xây dựng, công khai tiêu chí đặc thù của địa phương và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa thuộc phạm vi quản lý”. 
- Căn cứ Điều 43 Nghị định số 41/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản (Quy trình cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê mua tàu cá);

- Căn cứ Thông tư số 02/2026/TT-BNNMT ngày 01/01/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về đăng kiểm viên tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật; đăng ký, xóa đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản, tàu nuôi trồng thủy sản; treo cờ và đánh dấu tàu cá, tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản; nhập khẩu tàu cá; phân loại cảng cá; công bố mở, đóng cảng cá (Điều 19 Quy trình Đăng ký tàu cá và các quy định liên quan đến đăng kiểm, kẻ vẽ biển số…);

- Thực hiện Quy hoạch khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại Quyết định 389/QĐ-TTg ngày 09/05/2024 phê duyệt quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, định hướng phát triển trong lĩnh vực quản lý khai thác: Điều 1 Mục III Khoản 2 Điểm b, quy định rõ định hướng cơ cấu đội tàu và nghề khai thác thủy sản đến năm 2030 với tổng số khoảng 83.600 tàu, phân theo vùng và giảm tối thiểu 12% so với năm 2020. Đồng thời xác định cụ thể cơ cấu nghề theo tỷ lệ như lưới kéo 10,0%, lưới rê 40,3%, nghề câu 18,9%… và chi tiết theo từng vùng ven bờ, lộng, khơi. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để điều chỉnh cường lực khai thác, chuyển đổi nghề theo hướng bền vững và phục vụ công tác quản lý tàu cá, chống khai thác IUU.
- Căn cứ Mục III Khoản 2 Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 29/02/2024 “- Điều chỉnh số lượng tàu cá khai thác thủy sản, chuyển đồi cơ cấu nghề khai thác thủy sản ở các thủy vực vùng nội địa, vùng biển phủ hợp với khả năng cho phép khai thác của nguồn lợi thủy sản, đặc biệt giảm tỷ trọng nghể lưới kéo trên biển; …” và Mục IV Khoản 1 giải pháp về cơ chế, chính sách: “Rà soát, sửa đổi, bồ sung và xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật,…, nhất là đảm bảo chất lượng tàu cá,… bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Thuỷ sản, Luật Đa dạng sinh học và thực tiễn của ngành, địa phương và luật pháp quốc tế”.

- Căn cứ Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 12/7/2019 của Ủy  ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; Quy định về đóng mới, cải hoán thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
- Căn cứ Công văn số 582/BTP-CTXDVBQPPL ngày 29/01/2026 của Bộ Tư pháp thì Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới để thay thế các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, thành phố cũ trước ngày 01/3/2027.
- Căn cứ Quyết định số 111/2025/QĐ-UBND ngày 07/8/2025 của UBND thành phố quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng.

3. Cơ sở thực tiễn

Thực trạng tàu cá của thành phố đến ngày 30/7/2026, tổng số có 789 tàu, trong đó: vùng khơi là 275 tàu, vùng lộng là 148 tàu, vùng ven bờ là 366 tàu, trong đó số hạn ngạch của Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao 388 tàu từ 15 m trở lên hoạt động tại vùng biển khơi và UBND thành phố giao tổng số hạn ngạch tại vùng biển ven bờ và vùng lộng 514 tàu; qua thực tiễn quản lý phát sinh một số khó khăn, vướng mắc như:

(1) Tình trạng tàu quá cũ: Toàn thành phố hiện có hơn 162 tàu cá có niên hạn trên 10 năm mà chưa có quy định giải bản; đội tàu này hoạt động hiệu quả thấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện khi hoạt động trên biển; đặc biệt trong mùa mưa bão.
(2) Có xu hướng gia tăng tàu quá cũ được mua từ tỉnh, thành phố khác về thành phố Hải Phòng: Việc mua bán tàu cá cũ từ các địa phương khác về Hải Phòng làm phá vỡ quy hoạch đội tàu, gây áp lực nặng nề lên vùng biển ven bờ và làm khó khăn cho công tác chống khai thác IUU.

(3) Áp lực trong công tác chống khai thác IUU: Việc tồn tại nhiều tàu cá cũ, khó kiểm soát, thay đổi chủ sở hữu nhiều lần hoặc mua bán từ ngoài thành phố gây khó khăn trong công tác quản lý dữ liệu tàu cá, kiểm soát hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản.

(4) Tàu cũ không đủ an toàn để ra khơi, nên chủ yếu tập trung ở vùng biển ven bờ, các khu Cát Bà, Đồ Sơn, Cát Hải gây áp lực nguồn lợi, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, cảnh quan…
Vì vậy, việc ban hành một văn bản quy phạm pháp luật quy định chặt chẽ về tiêu chí là giải pháp cần thiết nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, làm cơ sở để xây dựng chính sách cơ cấu lại đội tàu khai thác thủy sản phù hợp với nguồn lợi và yêu cầu phát triển bền vững ngành thủy sản của thành phố.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

1. Mục đích ban hành Quyết định
(1) Cơ cấu lại phát triển đội tàu cá theo đúng hạn ngạch, phù hợp với khả năng tái tạo nguồn lợi thuỷ sản;
(2) Xây dựng quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa  được phép hoạt động công khai, minh bạch tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân hoạt động khai thác an toàn và hiệu quả.

(3) Từng bước loại bỏ dần các tàu cá cũ, kém an toàn; ưu tiên các nghề khai thác có tính chọn lọc cao hướng tới phát triển nghề cá bền vững, hiện đại.

2. Yêu cầu: 
- Việc xây dựng Quyết định đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.
- Kiên quyết không cho phép mua, cho, tặng tàu cũ từ ngoài thành phố; không chấp thuận đóng mới cho các nghề mang tính hủy diệt nguồn lợi.

- Ưu tiên các tàu vỏ thép, Composite và ứng dụng công nghệ cao trong bảo quản sản phẩm.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường (cơ quan chủ trì) được Ủy ban nhân dân thành phố giao nhiệm vụ chủ trì tham mưu xây dựng Quyết định quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn thành phố Hải Phòng tại Quyết định số 3318/QĐ-UBND ngày 20/8/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Phê duyệt đăng ký xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

2. Cơ quan chủ trì đã tổ chức soạn thảo hồ sơ dự thảo Quyết định theo đúng trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành Quyết định quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn thành phố Hải Phòng tại Quyết định số 3318/QĐ-UBND ngày 20/8/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Phê duyệt đăng ký xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo Công văn số 4109/STP-XDVB ngày 22 tháng 8 năm 2026 của Sở Tư pháp

- Tổ chức lấy ý kiến của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các sở, ngành, địa phương (tại Công văn số …/SNNMT-CCTSCNTY ngày …/…/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường), đồng thời đăng tải hồ sơ dự thảo Quyết định trên Cổng thông tin điện tử thành phố để lấy ý kiến theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

- Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của các sở, ngành, địa phương, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định. 

- Gửi Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo Quyết định (tại Văn bản số ……/SNNMT-CCTSCNTY ngày …/…/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường), tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số …/STP ngày …/5/2026 của Sở Tư pháp, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định. 

3. Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định đủ điều kiện tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành theo quy định
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1.1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định tiêu chí đặc thù của địa phương và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
1.2. Đối tượng áp dụng: Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

2. Bố cục của dự thảo Quyết định 
Dự thảo Quyết định được xây dựng theo quy định Mẫu 20 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

3. Bố cục của dự thảo Quyết định

Dự thảo Quyết định gồm 4 chương 13 điều

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Điều 3. Nguyên tắc thực hiện
Điều 4. Tiêu chí đặc thù cấp Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển

Điều 5. Tiêu chí ưu tiên cấp Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển.

Điều 6. Quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển

Điều 7. Quy định đóng mới; cải hoán; thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa

Điều 8. Quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa

Điều 9. Thẩm quyền cấp Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá
Điều 10. Hiệu lực của Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá
Điều 11. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường

Điều 12. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

Điều 13. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đóng mới, cải hoán, thuê mua tàu cá

4. Nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định 
4.1. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định tiêu chí đặc thù của địa phương và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cấp Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

4.2. Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Tàu cá là phương tiện thủy có lắp động cơ hoặc không lắp động cơ, bao gồm tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản, tàu hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản. 

2. Chủ tàu cá là tổ chức, cá nhân sở hữu tàu cá hoặc tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng tàu cá hợp pháp theo quy định của pháp luật.

3. Đóng mới tàu cá là quá trình thực hiện thi công đóng tàu từ khi đặt sống chính (ky) hoặc bước thi công tương tự đến khi bàn giao đưa tàu vào khai thác. 
4. Cải hoán tàu cá là việc thay đổi một hoặc một số thông số kỹ thuật của tàu: Kích thước cơ bản, máy chính, công dụng, nghề, vùng hoạt động làm ảnh hưởng đến tính năng kỹ thuật của tàu.

5. Thuê, mua tàu cá là tổ chức, cá nhân thuê, mua tàu cá từ tỉnh thành khác về đăng ký lại trên địa bàn thành phố Hải Phòng

4.3. Điều 3. Nguyên tắc thực hiện
1. Cấp Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển phải nằm trong chỉ tiêu hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản của thành phố đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao đối với vùng khơi và hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản đã được Ủy ban nhân dân thành phố công bố đối với vùng bờ và vùng lộng; phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, định hướng phát triển bền vững nghề cá của thành phố Hải Phòng.

2. Công tác xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển phải đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy trình theo quy định pháp luật.

3. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, làm cơ sở để xây dựng chính sách cơ cấu lại đội tàu khai thác thủy sản phù hợp với nguồn lợi và yêu cầu phát triển bền vững ngành thủy sản của thành phố.

4.4. Điều 4. Tiêu chí đặc thù cấp Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển

1. Đối với đóng mới tàu cá

a) Có chứng nhận đăng ký kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền của thành phố Hải Phòng cấp đối với tổ chức; có đăng ký thường trú tại thành phố Hải Phòng đối với cá nhân.

b) Đăng ký nghề khai thác phù hợp với quy định của pháp luật.

c) Không cấp Văn bản chấp thuận đóng mới tàu cá làm nghề lưới kéo, nghề lưới rê thu ngừ, nghề thuộc danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng trong khai thác thủy sản theo quy định của pháp luật, nghề cấm phát triển khác theo quy định pháp luật.

2. Đối với cải hoán tàu cá

a) Theo quy định tại điểm a, điểm b Khoản 1 Điều này.

b) Tàu cá đã được đăng ký tại thành phố Hải Phòng, giấy phép khai thác thủy sản đã được cấp và còn hạn.

c) Không cấp Văn bản chấp thuận cải hoán tàu cá trong các trường hợp sau:

- Cải hoán tàu cá các nghề chuyển sang nghề lưới kéo, nghề lưới rê thu ngừ (trừ trường hợp tàu cá làm nghề lưới kéo, nghề lưới rê thu ngừ cải hoán sang nghề khác), nghề thuộc danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng trong khai thác thủy sản theo quy định pháp luật, nghề cấm phát triển khác theo quy định pháp luật;

- Cải hoán tàu cá chuyển vùng hoạt động từ vùng khơi và vùng lộng  xuống vùng ven bờ.

3. Đối với thuê, mua tàu cá

a) Theo quy định tại điểm a, điểm b Khoản 1 Điều này.

b) Tàu cá đã được đăng ký và còn hạn đăng kiểm theo quy định.

c) Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên.

d) Không cấp Văn bản chấp thuận thuê, mua tàu cá từ ngoài thành phố về đăng ký tại thành phố Hải Phòng đối với:

- Tàu cá đã qua sử dụng có tuổi tàu tính từ năm đóng tàu (lần đăng ký đầu tiên) không quá 05 năm và tuổi máy chính của tàu (tính từ thời điểm sản xuất) không quá 07 năm đến thời điểm đề nghị cấp Văn bản chấp thuận.  
- Tàu cá nghề lưới kéo, lưới lồng, lưới rê thu ngừ và nghề thuộc danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng trong khai thác thủy sản theo quy định pháp luật, các nghề cấm phát triển khác theo quy định pháp luật.

4.5. Điều 5. Tiêu chí ưu tiên cấp Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển.

Trường hợp số lượng tổ chức, cá nhân cùng đáp ứng các tiêu chí nêu tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 4 của Quy định này nhiều hơn số lượng hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản, thì xem xét thêm các tiêu chí ưu tiên sau:

1. Thứ tự ưu tiên: Tàu cải hoán, tàu đóng mới, tàu thuê, mua;

2. Tàu làm các nghề truyền thống của thành phố Hải Phòng: Lưới chụp, lưới rê;

3. Tàu có chiều dài lớn nhất lớn hơn, tàu có vỏ đóng bằng vật liệu mới, sử dụng công nghệ khai thác hiện đại.

4. Tàu lắp máy thủy mới hoặc máy thủy đã qua sử dụng có chất lượng tốt hơn đảm bảo theo quy định.

5. Chủ tàu có tàu cá bị tai nạn, chìm đắm (bị sự cố), phải hủy bỏ tàu, xóa đăng ký, trường hợp chủ tàu có duy nhất 01 (một) tàu sẽ được xem xét cấp Văn bản chấp thuận đóng mới hoặc mua tàu cá ngoài thành phố để thay thế tàu bị sự cố, khôi phục sản xuất. Trường hợp tàu bị sự cố là tàu lưới kéo, lưới lồng lưới rê thu ngừ sẽ được xem xét cấp Văn bản chấp thuận đóng mới hoặc mua tàu cá ngoài thành phố có nghề khai thác không phải là lưới kéo, lưới lồng, lưới rê thu ngừ. 

4.6. Điều 6. Quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển

1. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá thực hiện thủ tục đề nghị cấp Văn bản chấp thuận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng hoặc thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 

2. Thành phần hồ sơ, trình tự, thời gian thực hiện thủ tục đề nghị cấp Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá theo quy định tại Điều 43 Nghị định số 41/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng.

3. Xét duyệt hồ sơ cấp Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển.

Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản chủ trì phối hợp với chính quyền địa phương (nơi tổ chức có chứng nhận đăng ký kinh doanh; cá nhân đăng ký thường trú) căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành tổ chức xét duyệt hồ sơ, cấp Văn bản chấp thuận.

4. Tổ chức, cá nhân nhận Văn bản chấp thuận trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng hoặc qua dịch vụ bưu chính.

5. Trường hợp không cấp Văn bản chấp thuận phải thông báo bằng văn bàn, nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

4.7. Điều 7. Quy định đóng mới; cải hoán; thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa

1. Đối với đóng mới tàu cá

a) Có chứng nhận đăng ký kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền của thành phố Hải Phòng cấp đối với tổ chức; có đăng ký thường trú tại thành phố Hải Phòng đối với cá nhân;

b) Đăng ký nghề khai thác phù hợp với quy định của pháp luật

c) Việc đóng mới tàu cá phù hợp với quy hoạch của địa phương

d) Không cấp Văn bản chấp thuận đóng mới tàu cá làm nghề thuộc danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng trong khai thác thủy sản theo quy định của pháp luật, nghề cấm phát triển khác theo quy định pháp luật;

2. Đối với cải hoán tàu cá

a) Theo quy định tại điểm a, điểm b Khoản 1 Điều này;

b) Tàu cá đã được đăng ký tại thành phố Hải Phòng.

3. Đối với thuê, mua tàu cá

a) Theo quy định tại điểm a, điểm b, điểm c Khoản 1 Điều này;

4.8. Điều 8. Quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa

1. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá thực hiện thủ tục đề nghị cấp Văn bản chấp thuận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng hoặc thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 

2. Thành phần hồ sơ, trình tự, thời gian thực hiện thủ tục đề nghị cấp Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá theo quy định tại Điều 43 Nghị định số 41/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng.

3. Xét duyệt hồ sơ cấp Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển.

Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản chủ trì phối hợp với chính quyền địa phương (nơi tổ chức có chứng nhận đăng ký kinh doanh; cá nhân đăng ký thường trú) căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành tổ chức xét duyệt hồ sơ, cấp Văn bản chấp thuận.

4. Tổ chức, cá nhân nhận Văn bản chấp thuận trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng hoặc qua dịch vụ bưu chính.

5. Trường hợp không cấp Văn bản chấp thuận phải thông báo bằng văn bàn, nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

4.9. Điều 9. Thẩm quyền cấp Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá
Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thực hiện cấp Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển.

4.10. Điều 10. Hiệu lực của Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá
1. Hiệu lực của Văn bản chấp thuận đóng mới là 12 (mười hai) tháng, đối với cải hoán, thuê, mua tàu cá là 06 (sáu) tháng kể từ ngày ký.

2. Chủ tàu cá có Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hết hiệu lực, được gia hạn trong các trường hợp:

a) Tàu đang thi công thì chủ tàu được gia hạn 01 (một) lần, thời gian gia hạn hiệu lực Văn bản chấp thuận đóng mới không quá 06 (sáu) tháng.

b) Tàu chưa thi công nhưng chủ tàu cá vẫn còn nhu cầu đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá thì chủ tàu phải thực hiện lại thủ tục đề nghị cấp Văn bản chấp thuận, thời gian cấp lại 01 (một) lần không quá 06 (sáu) tháng.
4.11. Điều 11. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường

1. Hằng năm, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố công khai chỉ tiêu đóng mới tàu cá phù hợp với số lượng Giấy phép khai thác thủy sản được cấp mới theo hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản đã được công bố.

2. Tổng hợp, báo cáo tình hình đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá về Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo quy định.
3. Chỉ đạo cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản tham mưu tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan chấp hành pháp luật trong việc đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá; nghiêm túc thực hiện cấp Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá theo đúng quy định.

4.12. Điều 12. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn các nội dung được quy định  trong Quyết định này.

2. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét hồ sơ đề nghị cấp Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê mua tàu cá trên biển.

3. Chù trì cấp Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa

4. Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố tình hình đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá (qua Sở Nông nghiệp và Môi trường) theo quy định.

4.13. Điều 13. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đóng mới, cải hoán, thuê mua tàu cá

Thực hiện đóng mới, cải hoán thuê, mua tàu cá khi được cơ quan có thẩm quyền cấp Văn bản chấp thuận và thực hiện đúng các nội dung đã được ghi trong Văn bản chấp thuận.

Trong quá trình thực hiện Quy định này, các văn bản được dẫn chiếu để áp dụng khi có sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì được dẫn chiếu áp dụng theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó. Ngoài ra, nếu có những vấn đề phát sinh, vướng mắc, các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu liên quan báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
V. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH GỬI THẨM ĐỊNH

………………………………………………………………………………………
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA
1. Dự kiến nguồn lực, điều kiện đảm bảo cho việc thi hành Quyết định 

Quyết định sau khi được thông qua và ban hành, các cơ quan, tổ chức thuộc đối tượng điều chỉnh có trách nhiệm thực thi, không phát sinh thêm bộ máy, biên chế trong tổ chức thi hành Quyết định, không có tác động liên quan đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền và lợi ích của mỗi giới.

2. Thời gian dự kiến trình thông qua Thời gian hoàn thành và trình Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng trong tháng … năm 2026. Dự kiến thời gian ban hành Quyết định trong tháng … năm 2026. 

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định quy định mật độ chăn nuôi đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định. 

Hồ sơ gửi kèm theo bao gồm:

 (1) Dự thảo Quyết định 
(2) Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo.

(3) Bản báo cáo tổng kết thi hành pháp luật

(4) Báo cáo tổng hợp, giải trình và tiếp thu các ý kiến phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và ý kiến tham gia của các Sở, ban, ngành, địa phương. 

(5) Bản chụp các ý kiến góp ý vào dự thảo hồ sơ Quyết định. 

(6) Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp. 

(7) Báo cáo tiếp thu, giải trình báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp).
	Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ, PGĐ Sở Phạm Thị Đào;

- Lưu: VT; CCTSCNTY.
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� Ủy ban nhân dân cấp thành phố ban hành quyết định để quy định:


a) Chi tiết điều, khoản, điểm và các nội dung khác được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên;


b) Biện pháp thi hành Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương;


c) Biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương; phân cấp và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp.





